
Đvt: đồng

Ngày Thu Chi Tồn

7,822,690

02-06-14 Anh/chị Ngthahuong CMKTX 1,000,000       8,822,690

02-06-14 Anh Kiệt - Thủ đức CMTX tháng 06/2014 500,000          9,322,690

02-06-14 Cafe Huy Quang CMTX 300,000          9,622,690

02-06-14 Tiền bán cơm ngày 02/06/2014 (135 phần) 270,000          9,892,690

02-06-14 Chi phí ngày 02/06/2014 2,557,000      7,335,690

03-06-14 Anh HMHai CMTX tháng 06/2014 500,000          7,835,690

03-06-14 Tiền thuê nhà tháng 06/2014 4,500,000      3,335,690

04-06-14 Tiền bán cơm ngày 04/06/2014 (185 phần) 370,000          3,705,690

04-06-14 Chi phí ngày 04/06/2014 723,000         2,982,690

06-06-14 Anh Đặng Ngọc Thành (Tony Đặng) CMKTX 200USD 4,239,000       7,221,690

06-06-14 Tiền bán cơm ngày 06/06/2014 (194 phần) 388,000          7,609,690

06-06-14 Chi phí ngày 06/06/2014 1,015,000      6,594,690

06-06-14 Chi phí sữa chữa quán cơm 500,000         6,094,690

09-06-14 Tiền bán cơm ngày 09/06/2014 (206 phần) 412,000          6,506,690

09-06-14 Chi phí ngày 09/06/2014 1,718,000      4,788,690

11-06-14 Tiền bán cơm ngày 11/06/2014 (130 phần) 260,000          5,048,690

11-06-14 Chi phí ngày 11/06/2014 780,000         4,268,690

12-06-14 Chị Nguyện (TX Ngọc Nhân) CMKTX 100,000          4,368,690

13-06-14 Tiền bán cơm ngày 13/06/2014 (196 phần) 392,000          4,760,690

13-06-14 Chi phí ngày 13/06/2014 510,000         4,250,690

16-06-14 Tiền bán cơm ngày 16/06/2014 (96 phần) 192,000          4,442,690

16-06-14 Chi phí ngày 16/06/2014 1,486,000      2,956,690

18-06-14 Tiền bán cơm ngày 18/06/2014 (218 phần) 436,000          3,392,690

18-06-14 Chi phí ngày 18/06/2014 1,268,000      2,124,690

19-06-14 Chị Michele_du CMTX tháng 06/2014 1,000,000       3,124,690

20-06-14 Tiền bán cơm ngày 20/06/2014 (178 phần) 356,000          3,480,690

20-06-14 Chi phí ngày 20/06/2014 743,000         2,737,690

22-06-14 Chị Yu CMTX tháng 06/2014 500,000          3,237,690

23-06-14 Tiền bán cơm ngày 23/06/2014 (160 phần) 320,000          3,557,690

23-06-14 Chi phí ngày 23/06/2014 1,605,000      1,952,690

25-06-14 Tiền bán cơm ngày 25/06/2014 (126 phần) 252,000          2,204,690

25-06-14 Chi phí ngày 25/06/2014 670,000         1,534,690

27-06-14 Tiền bán cơm ngày 27/06/2014 (120 phần) 240,000          1,774,690

27-06-14 Chi phí ngày 27/06/2014 2,268,000      -493,310

29-06-15 Anh HMHai CMTX tháng 07/2014 500,000          6,690

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ CẦN THƠ THÁNG 06/2014

Chi Tiết

Tồn tháng 05/2014



Ngày Thu Chi Tồn

30-06-14 Tiền bán cơm ngày 30/06/2014  (155 phần) 310,000          316,690

30-06-14 Chi phí ngày 30/06/2014 1,445,000      -1,128,310

30-06-14 Chi phí sữa chữa quán cơm 550,000         -1,678,310

30-06-14 Lương tháng 06/2014 8,260,000      -9,938,310

12,837,000 30,598,000 -9,938,310

Thu Chi Tồn

7,822,690

3,300,000 11,122,690

5,339,000 16,461,690

4,198,000 20,659,690

30,598,000 -9,938,310

Tồn quỹ cuối tháng 06/2014 12,837,000 30,598,000 -9,938,310

Ngày Chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

02-06-14 Thịt kg 12                  70,000           840,000              

Chảo inox 155,000              

Dao bào cây 2                   31,000           62,000               

Dưa hấu kg 15                  6,667            100,000              

Ga (không hóa đơn) bình 1                   1,400,000      1,400,000           

2,557,000

03/06/14 Tiên thuê nhà tháng 06/2014 4,500,000

04-06-14 Cá biển kg 20                  25,000           500,000

Phấn màu hộp 1                   28,000           28,000

Hành kg 1                   15,000           15,000

Dưa leo kg 20                  4,000            80,000

Dưa hấu kg 15                  6,667            100,000

723,000

06-06-14 Mắm kg 5                   40,000           200,000

Thịt xay kg 6                   65,000           390,000

Đổi nước bình chữa cháy 120,000

Chuối 60,000

Tỏi xay 5,000

Dưa leo kg 15                  4,000            60,000

Trứng quả 100                1,800            180,000

1,015,000

Tồn quỹ cuối tháng 06/2014

Chi tiết

Tồn tháng 05/2014

Chi Tiết

Cộng

Cộng

CMTX

CMKTX

Tiến bán cơm (2 099 phần)

Tổng chi phí trong tháng

CHI TIẾT CHI PHÍ

Cộng



Ngày Chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

06-06-14 Sắt cây 2                   125,000         250,000

Bánh xe tủ đông cái 4                   25,000           100,000

Công thợ 150,000

500,000

09-06-14 Thịt kg 15                  75,000           1,125,000

Xịt kiến chai 2                   55,000           110,000

Cây lau nhà cây 2                   66,000           132,000

Hành kg 2                   14,500           29,000

Tỏi kg 3                   22,000           66,000

Túi ni lông kg 3                   42,000           126,000

Dưa leo kg 15                  5,333            80,000

Chuối 50,000

1,718,000

11-06-14 Bao tay ni lông kg 1                   60,000           60,000

Thịt xay kg 5                   70,000           350,000

Trứng quả 100                1,800            180,000

Ớt kg 0.5 20,000           10,000

Tỏi xay 10,000

Dưa leo kg 20                  6,000            120,000

Chuối 50,000

780,000

13-06-14 Cá biển kg 20                  20,000           400,000

Chuối 50,000

Bắp cải kg 15                  4,000            60,000

510,000

16-06-14 Thịt kg 10                  70,000           700,000

Dưa leo kg 20                  4,000            80,000

Bí đao kg 10                  4,000            40,000

Chuối 50,000

Thau nhựa cái 1                   55,000           55,000

Tiền điện tháng 06/2014 546,000

Hành kg 1                   15,000           15,000

1,486,000

18-06-14 Thịt kg 12                  70,000           840,000

Chuối 50,000

Tiền nước tháng 06/2014 288,000

Dưa leo kg 20                  4,500            90,000

1,268,000

Cộng

Cộng

Cộng

Cộng

Cộng

Cộng



Ngày Chi tiết ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền

20-06-14 Cá biển kg 20                  26,000           520,000              

Chuối 60,000               

Dưa leo kg 15                  5,333            80,000               

Bí đao kg 10                  5,000            50,000               

Khóm 33,000               

743,000

23-06-14 Thịt kg 15                  70,000           1,050,000

Chuối 50,000

Bột giặt kg 9                   28,333           255,000

Dép mủ đôi 4                   20,000           80,000

Hành kg 2                   15,000           30,000

Dưa leo kg 20                  4,500            90,000

Bí đao kg 10                  5,000            50,000

1,605,000

25-06-14 Thịt kg 6                   70,000           420,000

Thịt xay kg 1                   70,000           70,000

Chuối 50,000

Mướp kg 10                  5,000            50,000

Bắp cải kg 15                  5,333            80,000

670,000

27-06-14 Thịt kg 6                   70,000           420,000

Chuối 40,000

Dưa leo kg 15                  5,333            80,000

Bí đao kg 10                  5,000            50,000

Ga bình 1                   1,678,000      1,678,000

2,268,000

30-06-14 Thịt xay kg 12                  70,000           840,000

Bắp cải kg 20                  5,000            100,000

Bí đỏ kg 10                  5,000            50,000

Trứng trứng 200                1,900            380,000

Chuối 40,000

Nước suối bình 5                   7,000            35,000

1,445,000

30-06-14 Mái che 500,000

Ổ điện 50,000

550,000

30-06-14 Chi lương tháng 06/2014 chị Kim Quyên bán thời gian 4,000,000

Chi lương tháng 06/2014 chị Thúy Hòa bán thời gian 1,700,000

Cộng

Cộng

Cộng

Cộng

Cộng

Cộng



Chi lương tháng 06/2014 anh Nhựt Khánh bán thời gian 1,000,000

Chi lương Võ Mỹ Hoàng công nhật 13                  60,000           780,000

Chi lương Mỹ Len công nhật 13                  60,000           780,000

8,260,000

30,598,000

Cộng

TỔNG CỘNG


